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 Lao động kỹ thuật 
 Lao động 

phổ thông 

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)= 1+2+3+4+5+6 (8) (9)= 7+8

 1  Phục vụ tham quan nghiên cứu học tập 
 100 lượt 

khách 
           11.468.641        1.764.540                    154.935               4.034.327                17.422.442           2.496.797              19.919.239 

 2 

 2.1 
 Bảo quản trưng bày mẫu vật  (Tp. Hà Nội 

) 
 năm      1.060.408.357     23.191.196                5.549.949           1.089.149.502      163.372.425        1.252.521.927 

 2.2  Bảo quản trưng bày mẫu vật  ( Tp. HCM )  năm         709.884.665     23.191.196                5.549.949              738.625.809      110.793.871           849.419.681 

 3  Bảo quản kho mẫu vật 
 phòng  

kho/năm 
           59.780.160        3.932.106                 3.296.256             11.459.415                78.467.937         11.439.077              89.907.014 

 4  Tiếp nhận mẫu vật  bộ mẫu              6.949.440           758.780                      91.154                  109.450                  7.908.824           1.183.161                9.091.985 

 Mức lương cơ sở: 1800000 đồng/tháng  Số ngày làm việc: 26 ngày  Áp dụng với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên 

 Bảo quản trưng bày mẫu vật 

 Chi phí chung 

Đơn giá sản

phẩm (không

bao gồm khấu

hao TSCĐ)  
 TT  Tên sản phẩm  ĐVT 

 Chi phí trực tiếp 

 Chi phí nhân công  

 Vật liệu  Công cụ, dụng cụ  Năng lượng  Nhiên liệu  Tổng CP trực tiếp 

 ĐƠN GIÁ CÔNG TÁC BẢO TÀNG 

 Đơn vị tính: Đồng 

BỘ ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN THEO PHƯƠNG THỨC ĐẶT HÀNG

LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN
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